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Kleidung auf Vietnamesisch

Schuhe auf Vietnamesisch
Flipflops dép tông

Stöckelschuhe giày cao gót

Turnschuhe giày tập luyện

Sandalen giày xăng đan

Lederschuhe giày da

Pantoffel dép đi trong nhà

Fußballschuhe giày bóng đá

Wanderschuhe giày leo núi

Ballettschuhe giày múa ba lê

Tanzschuhe giày khiêu vũ

www.flashcardo.com/de/vietnamesisch-lernkarten/

Unterwäsche auf Vietnamesisch
BH áo ngực

Sport-BH áo ngực chạy bộ

Slip quần lót nữ

Unterhose quần lót

Unterhemd áo lót

Socke bít tất

Strumpfhose quần tất da

Pyjama đồ ngủ

https://www.flashcardo.com/de/vietnamesisch-lernkarten/
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Andere Kleidungsstücke auf Vietnamesisch
T-Shirt áo phông

kurze Hose quần sóc

Hose quần dài

Jeans quần bò

Pullover áo len

Anzug âu phục

Kleid đầm

Mantel áo choàng

Regenmantel áo mưa

www.pinhok.com/de/lerne-vietnamesisch/
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Weitere Vietnamesisch Vokabeln rund um Mode
Brille kính

Sonnenbrille kính râm

Regenschirm ô / dù

Ring nhẫn

Ohrring bông tai

Geldtasche ví

Armbanduhr đồng hồ đeo tay

Gürtel thắt lưng

Handtasche túi xách

Schal khăn quàng cổ

Hut mũ

Krawatte cà vạt


